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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/8/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Nam: 
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong ngày và đêm nay (05/8), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. 
 Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:

2.1. Mưa ngày (19h/03/8-19h/04/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm tập trung trước 13h, sau đó giảm dần. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mộc Châu (Sơn La) 104mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) 118mm, Sa Pa (Lào Cai) 149mm,  Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 110mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 111mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 108mm, Ba Vì (Hà Nội) 105mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 154mm.
2.2. Mưa đêm (19h/04/8-07h/05/8): Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lù Phình (Lào Cai): 60mm, Xuân Lộc (Thanh Hóa): 73mm, Dân Hạ (Hòa Bình): 56mm, La Dom (Kon Tum): 46 mm, Thủy điện Sê San (Gia Lai) 88 mm, Thủy điện Taly (Gia Lai): 40mm.
2.3. Mưa cả đợt (từ ngày 01/8 đến 7h/5/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 150-300mm, một số trạm mưa lớn như: Mộc Châu (Sơn La): 384 mm, Mai Châu (Hòa Bình): 307 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 404mm, Móng Cái (Quảng Ninh): 368mm, Hà Nam (Hà Nam): 299 mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 331mm.
Dự báo: Từ ngày 05-06/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm.

3. Tình hình lũ:
Hiện nay, lũ trên sông Thao, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước lúc 04 giờ ngày 05/8 trên các sông như sau:

- Trên sông Thao (Yên Bái) tại Yên Bái 30,93m, dưới BĐ2 0,07m

- Trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 10,47m, trên BĐ1 0,47m

- Trên sông Mã (Thanh Hóa) tại Hồi Xuân 58,5m, dưới mức BĐ1; tại Cẩm Thủy 17,38m, dưới mức BĐ1; tại Lý Nhân 9,41m, ở mức BĐ1; tại Giàng 3,49m, dưới mức BĐ1.

 Dự báo: Lũ trên sông Thao, sông Bưởi và hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống chậm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
4. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất và ngập lụt:

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hà Giang (Vị Xuyên, Hoàng Su phì, Xí Mần) và Lào Cai (Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng).

 Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: 
- Các hồ chứa cắt lũ sông Hồng: Lưu lượng về hồ Hòa Bình đã đạt đỉnh lớn nhất ngày 04/8 là 7.722m3/s (lúc 04h sáng) sau đó giảm dần, đến 6h/05/8 là 3.318m3/s, mực nước hồ ở mức 96,98m/101m (MN cho phép); các hồ khác còn ở mức thấp so với quy định. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 33 hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình xả tràn, trong đó các hồ chứa trên lưu vực sông Mã xả với lưu lượng: Bá Thước 1 xả 3577 m3/s, Bá Thước 2: 4800m3/s, Trung Sơn: 1405m3/s; 
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ ở mức 60-75% dung tích; có 02 hồ tại các tỉnh phía Bắc đang xả tràn (so với TK): Tràng Vinh 191/936 m3/s (Quảng Ninh); Đầm Hà Động 62/1.296 m3/s. Các hồ khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp, đạt 30-55% dung tích.
- Hiện có 113 hồ xuống cấp, hư hỏng; 56 hồ đang thi công cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn.
III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Theo báo cáo nhanh của các địa phương và trao đổi qua điện thoại với Trực ban, Lãnh đạo các Chi cục Đê điều và PCLB (Chi cục Thủy lợi), trong ngày 04/8/2019, các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa đã xảy ra 04 sự cố đê điều, cụ thể:  

- Hưng Yên xảy ra 01 sự cố sạt lở chân mái đê phía hạ lưu đê tả Hồng, tương ứng vị trí K118+200 (do mưa lớn nên đường ống thoát nước tại chân đê phía đồng đã gặp sự nứt vỡ, gây sạt mái đê). Hiện Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh đã kiểm tra và đề xuất phương án xử lý. 

- Hà Nội xảy ra 02 sự cố đê điều trên địa bàn huyện Ứng Hòa: Sạt lở mái thượng lưu đê tả Đáy đoạn từ K60+865 - K60+985, xã Đồng Tiến: Sự cố đã xảy ra trong năm 2018 và đến nay tiếp tục phát triển thêm do xảy ra mưa lớn kéo dài, chân đê là đầm ao sâu. Chiều dài cung sạt 120m, đỉnh cung sạt sát mép mặt đê, độ sâu cung sạt 1,5m; Sạt lở mái hạ lưu đê tả Đáy tại các vị trí K79+460, K79+490 và K79+650, xã Đội Bình: Tổng chiều dài các cung sạt là 40m, độ sâu cung sạt 0,8 - 0,9m.

- Thanh Hóa xảy ra 01 sự cố sạt lở kè Hàm Rồng đoạn từ K39+550 - K39+630 đê hữu sông Mã. Chiều dài sạt lở 80m, hiện đã lấn vào mái kè.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương: 

- Sáng 04/8, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì họp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão.
- Ngày 04/8/2019, đoàn công tác của BCĐ TW về PCTT do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Ủy viên Ban Chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Quân khu 4 chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
- Ngày 04/8, Bộ Nông nghiệp và PTNT cử các cơ quan chức năng (Tổng cục Thủy lợi, Cục Trồng trọt) đi kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, tình hình ngập úng do ảnh hưởng của bão tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương. 

- Quân khu 4 triển khai các lực lượng đóng quân trên địa bàn với 807 cán bộ, chiến sỹ/27 phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thanh Hoá.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về thiên tai, công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão và triển khai các biện pháp ứng phó.

- Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 17 tổ công tác (gồm lực lượng quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ), đến 9h30’ đã tiếp cận được các khu vực bị cô lập và triển khai các hoạt động cứu trợ, tìm kiếm người mất tích; Đã nối cáp liên lạc được từ huyện đến một số xã thông tin liên lạc đã được khôi phục từng bước; các lực lượng đã phối hợp tiếp cận được 17 bản bị cô lập, chia cắt; xuất cấp 2.860 thùng mỳ tôm, 39 thùng lương khô, 520 thùng nước uống cho huyện Quan Sơn.
- UBND tỉnh Cà Mau và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các lực lượng chức năng huy động lực lượng xử lý, hộ đê biển Tây đang bị sạt lở do ảnh hưởng triều cường, sóng lớn và khắc phục hậu quả về nhà cửa và cơ sở hạ tầng do giông lốc và gió mùa Tây Nam gây ra. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do mưa lũ sau bão số 3:

Theo báo cáo nhanh của các BCH PCTT &TKCN các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,  Hòa Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An và Thanh Hóa, một số thiệt hại ban đầu do mưa bão như sau:

- Người chết: 05 người, trong đó: Thanh Hóa 3 người (Mường Lát: 02 người, Quan Sơn: 01 người); Bắc Cạn 1 người; Điện Biên 1 người. 

- Người mất tích: 13 người, trong đó: tại Thanh Hóa 12 người (huyện Quan Sơn: 11 người, huyện Mường Lát: 01 người) và Điện Biên: 01 người; 
Ngoài ra, bão còn gây ra các thiệt hại khác về giao thông, sản xuất nông nghiệp,…(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Thiệt hại do ảnh hưởng mưa, dông lốc và triểu cường do gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ:

- Sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau: do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp triều cường làm nước biển tràn qua toàn tuyến đê biển Tây từ 0,3-0,4m, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn Ba Tĩnh – Kinh Mới dài 12,5km; đoạn kè Đá Bạc – Kinh Mới dài 356m bị sạt lở nghiêm trọng với 02 điểm dài 7m sạt lở vào đến phần mặt đường bê tông. Ngoài ra, có 04 điểm sạt lở với chiều dài 2.045m nằm trên tuyến đê từ Ba Tĩnh đến Tiều Dừa và 01 điểm thuộc bờ Nam sông Đốc với chiều dài 86m bị sạt lở nguy hiểm. UBND và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh huy động lực lượng xử lý, hộ đê bằng bao tải đất, đá và cừ tràm.

Ngoài ra, trong ngày 04/8, các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, thiệt hại do dông, lốc và gió mùa Tây Nam làm: Nhà bị sập, trôi và tốc mái: 590 nhà; Cây ăn quả bị đổ: 377 cây và sạt lở bờ sông, bờ biển tại Sóc Trăng.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Công điện số 937/CĐ-TTg ngày 03/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, triển khai các công tác cứu trợ, khôi phục giao thông, thông tin liên lạc cho các khu vực, bố trí nơi ở cho người dân bị mất nhà cửa.
3. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải chỉ đạo khôi phục thông tin đến các khu vực đang bị mất liên lạc, điện lực và đường giao thông tại tỉnh Thanh Hóa.
4. Trung tâm Quốc gia dự báo KTTV tiếp tục cung cấp các bản tin thiên tai, cảnh báo khả năng lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ sau bão và các diễn biến thời tiết nguy hiểm, bất thường để nhân dân và các cấp chính quyền chủ động phòng, tránh.
5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến hồ Hòa Bình, các hồ đang thi công, lũ trên các sông, suối; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, công trình xung yếu, bị sự cố, và đang thi công.

6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở khu vực biển Tây đồng bằng sông Cửu Long. Huy động các lực lượng xử lý giờ đầu sự cố đê biển tại Cà Mau; Tổng cục Phòng chống thiên tai cử Đoàn công tác cùng cơ quan khoa học trực tiếp nắm bắt, hỗ trợ địa phương xử lý sự cố và tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.
7. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về thiên tai, công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



PHỤ LỤC: THÔNG SỐ HỒ CHỨA
	TT
	Tên Hồ
	Thời gian
	Ngày tháng
	MN T.lưu (m)
	MN H.lưu (m)
	Qđến (m3/s)
	Qxả (m3/s)
	Hcho phép
(m)
	Vhiện tại
(triệu m3)
	Vcòn lại đến Hcp
(triệu m3)

	1
	Hòa Bình
	7h00’
	04/8/2019
	95,97
	13,80
	4.637
	2.412
	101,0
	5.938,17
	863,83

	
	
	
	05/8/2019
	97,01
	13,63
	3.825
	2.430
	
	6.110,69
	691,31

	2
	Sơn La
	7h00’
	04/8/2019
	187,85
	115,93
	2.116
	1.727
	197,3
	4.318
	1.461

	
	
	
	05/8/2019
	187,70
	117,13
	1.542
	2.375
	
	4.299
	1.480

	3
	Tuyên Quang
	7h00’
	04/8/2019
	104,35
	50,83
	745
	745
	105,2
	1.200,94
	46,02

	
	
	
	05/8/2019
	104,37
	50,88
	746
	746
	
	1.201,99
	44,97

	4
	Thác Bà
	7h00’
	04/8/2019
	49,17
	20,89
	442
	0
	56,0
	1.210,15
	1.260,65

	
	
	
	05/8/2019
	49,44
	20,89
	440
	0
	
	1.251,67
	1.219,13

	5
	Huội Quảng
	7h00’
	04/8/2019
	368,4
	188,6
	114,8
	162
	370,0
	-
	-

	
	
	
	05/8/2019
	368,33
	188,6
	160,5
	329,1
	
	-
	-

	6
	Bản Chát
	7h00’
	04/8/2019
	463,39
	370,7
	529,5
	49,3
	475,0
	-
	-

	
	
	
	05/8/2019
	463,83
	371,5
	349,1
	61,3
	
	-
	-

	7
	Lai Châu
	7h00’
	04/8/2019
	274,38
	198,34
	916
	0
	295,0
	-
	-

	
	
	
	05/8/2019
	275,91
	202,31
	894
	222
	
	-
	-


BẢNG THỐNG KÊ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG  THEO NGUYÊN NHÂN
(Tính đến 7h00 ngày 05/8/2019)

	TT
	Tỉnh/
Huyện
	Số người
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ/quê quán
	Nguyên nhân
	Thời gian
xảy ra

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Bản/Thôn
	Xã
	Huyện
	Tỉnh
	
	

	I
	Người chết: 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thanh Hóa
	3
	Vàng A Lâu
	1986
	 
	 
	 
	Phù Yên
	Sơn La
	Đá sạt từ taluy dương đè vào người
	Khoảng 2h sáng ngày 31/7/2019

	
	
	
	Thao Văn Súa
	1986
	 
	 
	Nhi Sơn
	Mường Lát
	Thanh Hóa
	Đất đá lở đè vào người, rơi xuống taluy âm
	Khoảng 17h30-18h ngày 03/8/2019

	
	
	
	Ngân Văn Niệp
	1974
	 
	 
	Sơn Thủy
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	Bị lũ cuốn
	Khoảng từ 5-6h sáng ngày 03/8/2019

	2
	Bắc Cạn
	1
	Trần Thị Tư
	 
	x
	 
	 
	Chợ Mới
	Bắc Cạn
	 
	 

	3
	Điện Biên
	1
	Lò Văn Nghị
	2010
	 
	Cảnh Lay
	Phình Giàng
	Điện Biên Đông
	Điện Biên
	Bị lũ cuốn
	16h ngày 03/8/2019

	II
	Người mất tích
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thanh Hóa
	12
	Bùi Văn Hoạt
	1961
	 
	Làng Ngán
	Điền Trung
	Bá Thước
	Thanh Hóa
	Trong khi sơ tán tài sản đã bị ngã xuống suối tại bản Na Pao và bị nước lũ cuối trôi
	Khoảng 9h sáng ngày 03/08/2019

	
	
	
	Hà Văn Tiệu
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khoảng từ 5h-6h sáng ngày 03/08/2019

	
	
	
	Hà Thị Thăm
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Hà Văn Chấn
	x
	 
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Hà Thị Vứng
	 
	x
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Vi Thị Thống
	 
	x
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Hà Văn Quỳnh
	x
	 
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Ngân Văn Khiêm
	x
	 
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Vi Thị Ọi
	 
	x
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Hoàng Thị Yến
	 
	x
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Lò Thị Quạn
	 
	x
	Bản Na Sá
	Na Mèo
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	
	
	
	Chưa xác định
	 
	 
	Bản Mùa Xuân
	Sơn Thủy
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	

	2
	Điện Biên
	1
	Lò Văn Thuận
	x
	 
	Bản Cảnh Lay
	Phình Giàng
	Điện Biên Đông
	Điện Biên
	 
	16h ngày 03/8/2019

	III
	Người bị thương
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thanh Hóa
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Ngân Công Việt
	x
	 
	 
	 
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	
	
	Hoàng Xuân Luyến
	x
	 
	 
	 
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	
	
	Nguyễn Minh Lâm
	x
	 
	 
	 
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	
	
	Lương Văn Chon
	x
	 
	 
	 
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	 

	
	
	
	Chưa xác định 
	 
	 
	 
	 
	Quan Sơn
	Thanh Hóa
	 
	 

	2
	Bắc Cạn
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Ma Văn Đàm
	 
	 
	 
	Tú Thịnh
	Sơn Dương
	Tuyên Quang
	 
	 

	
	
	
	Triệu Tú Thịnh
	 
	 
	 
	Hòa Mục
	Chợ Mới
	Bắc Cạn
	 
	 


Trưởng ca trực:                             Bùi Quang Huy


Trực ban 1:                                   Lê Quang Tuấn


Trực ban 2: 			      Dương Đức Mỹ


Trực ban 3: 			      Đào Trọng Hậu


Trực ban 4: 	                              Nguyễn Hải Đăng
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